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Tuần 20 (từ 15/5 – 20/5/2017) 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Chênh lệch hợp đồng tháng 7 giữa thị trường London và New 
York đã trở nên lớn hơn vào thứ sáu, ở mức mức 44.50 usc/lb. 
Điều này tương đương với mức giá giảm 32,98% cho thị trường cà 
phê robusta ở London. Sự chênh lệch khá nhỏ này  vẫn không 
phải là một yếu tố hấp dẫn đối với nhiều nhà chế biến cà phê vốn 
nhạy cảm về giá, những người coi cà phê robusta là một thành 
phần thêm vào để giảm chi phí sản xuất trong số các sản phẩm 
cà phê trộn với thành phần chủ yếu là loại arabica của mình.  
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Hôm nay (20/05) giá cà phê tại thị trường 
Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong khi đó 
giá cà phê thế giới trên hai sàn New York 
và London diễn biến trái chiều nhau. Giá 
cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 
07/17 giảm 7 USD/tấn hay -0,35% xuống 
còn 1.977 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng 
giảm 5 - 6 USD/tấn. Giá cà phê arabica 
trên sàn New York kỳ hạn 07/17 tăng trở 
lại 2,45 cent/lb hay +1,89% lên mức 
132,10 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 
2,35 - 2,45 cent/lb.      

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 1.980 USD/tấn, giảm 1,13% so với 
cùng kỳ năm 2016, giá cao nhất trong tuần đạt 1.997 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.959 
USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York bình quân trong tuần 
đạt 2.924,4 USD/tấn giảm 1,6%  so với tuần trước và cao hơn 1,7% so với cùng thời điểm 
năm 2016.    

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 1.123 bao vào ngày 19/5/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.444.314 triệu bao. 

Các quỹ đầu tư là nguyên nhân chính gây ra đà lao dốc của cà phê hồi tháng 4, khiến giá 
cả robusta và arabica đều xuống thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây, Hiệp hội Cà phê 
Quốc tế (ICO) nhận định. “Giá cà phê lao dốc trong nửa sau của tháng 4 chủ yếu là do giới 
đầu tư quỹ bán tháo các vị thế dài hạn”, ICO nhận định. Theo tính toán của ICO dựa trên chỉ 
số ICO Composite, giá cà phê thế giới đã giảm 2,7% trong tháng 4. 

ICO ước tính, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong nửa đầu niên vụ 2016 – 2017 (tháng 
10/2016 – tháng 3/2017) đạt 60 triệu bao, tăng 4,8% so với cùng kỳ của niên vụ trước. 
Trong đó, nguồn cung tăng từ Colombia và Trung Mỹ đã giúp bù lại sự thiếu hụt cà phê từ 
Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. 

Thị trường không còn quá lo ngại về tình hình thời tiết khắc nghiệt tại cả Brazil và Việt 
Nam. Tuy nhiên, tồn kho cà phê tại Brazil còn rất thấp và bất cứ sự thay đổi đột ngột nào 
về thời tiết trong những tháng tới có thể sẽ là rui ro lớn đối với nguồn cung tại Brazil. 
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Theo nhà phân tích kỳ cựu Judith Ganes-Chase, thị trường cà phê đang rơi vào"thời kì 
quyết định" khi phát hiện ra sự khởi đầu ít khả quan của vụ thu hoạch cà phê phụ tại 
Columbia sẽ có đem lại hậu quả đáng kể trong dài hạn. 

Sản lượng cà phê của Colombia vào tháng 4, tháng đầu tiên của vụ thu hoạch phụ, đã 
giảm 20% so với cùng kì năm trước, xuống 834.000 bao – mức thấp nhất trong hơn hai 
năm qua, số liệu lấy từ các nhóm sản xuất Fedecafe ở Colombia. 

Bà Ganes-Chase cho rằng sự sụt giảm này “nhiều khả năng” là do đợt mưa đầu năm có thể 
ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số liệu tháng 4 này thể hiện  sự 
đình trệ sản xuất tạm thời do ra hoa muộn, hay sự thất bại hoàn toàn của vụ mùa. Tuy 
nhiên, bà Ganes-Chase cũng kêu gọi các nhà đầu tư không theo xu hướng mua vào khi 
thấy sự sụt giảm xuất khẩu hàng năm vào tháng 3 trong số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc 
tế , mặc dù xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục cho đến hết vụ mùa 2016-17, kết thúc vào tháng 
9 tới.  

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Sáng 20/5, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 200 ngàn đồng/tấn, xuống còn 42,9 - 
43,6 triệu đồng/tấn..    

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 1,32% so với tuần trước và cao hơn 
gần 20% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 43.700 vnđ/kg, giá thấp 
nhất trong tuần 43.000 VNĐ/kg.        
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) đã đưa ra dự báo sơ bộ sản lượng cà phê của 
Việt Nam trong niên vụ 2017/2018 khoảng trên dưới 1,4 triệu tấn, tức là thấp hơn hoặc 
tương đương niên vụ trước. 

 Vicofa không nhận định về diễn biến giá cà phê trong phần dự báo về niên vụ cà phê 
2017/2018. Thực tế, trong những năm qua, giá cà phê trên thị trường có những biến động 
tăng, giảm mà không liên quan đến quy luật cung cầu. 

Về xuất khẩu, theo Vicofa cho biết, tính đến ngày 30-4, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 960.000 
tấn và nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1,4-1,5 triệu tấn trong niên 
vụ cà phê 2016/2017. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2016, Việt Nam đã xuất 
khẩu 1,79 triệu tấn cà phê, giá trị thu về là 3,36 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 34% về lượng và gần 
26% về giá trị so với năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2016 đạt 1.872 đô la 
Mỹ/tấn, giảm 6% so với năm 2015. 

Qua năm 2017, giá cà phê trên thị trường bắt đầu tăng lên, đồng nghĩa với đó, giá xuất 
khẩu cà phê của doanh nghiệp cũng tăng tương ứng. Số liệu của Bộ NN&PTNT cho thấy, 
giá cà phê xuất khẩu bình quân trong quí đầu tiên của năm nay là 2.267 đô la Mỹ/tấn, tăng 
hơn 33% so với cùng kỳ năm 2016. Vì thế, trong quí này, dù Việt Nam xuất khẩu 592.000 
tấn, giảm gần 11% về lượng nhưng giá trị thu về là 1,34 tỉ đô la Mỹ, tăng 19% về giá trị so 
với cùng kỳ. 

Tại Việt Nam, niên vụ cà phê thường được tính từ tháng 10 năm trước và kết thúc vào hết 
tháng 9 năm sau. Còn Bộ NN&PTNT thường lấy năm lịch (từ tháng 1 đến 12 hằng năm) để 
thống kê xuất khẩu và đưa ra những số liệu hàng tháng. Do đó, số liệu của Vicofa và Bộ 
Nông nghiệp công bố có thể khác nhau do căn cứ vào hai mốc thời gian khác nhau. 

Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp nỗ lực gia tăng doanh thu từ sản 
phẩm chế biến sâu cho cả xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 
khoảng 1,8 triệu tấn cà phê với kim ngạch 3,4 tỷ USD, lượng cà phê chế biến xuất khẩu 
chiếm khoảng 4% sản lượng nhưng tới 10% doanh số, so với năm trước mới 7%. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang định hướng tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh 
tranh cho ngành cà phê với mục tiêu sản phẩm chế biến tăng dần để đạt 25% vào năm 
2020 (khoảng 4 tỷ USD) và khoảng 30 - 40% vào năm 2030 trong tổng doanh thu xuất khẩu 
5 - 6 tỷ USD/năm. 
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Thị trường nội địa với hơn 90 triệu dân là vô cùng tiềm năng, ước quy mô doanh thu vượt 
xa giá trị xuất khẩu. Một doanh nghiệp ước tính, giả sử chỉ 10% dân chúng uống cà phê 
mỗi ngày 1 ly với giá trung bình 20.000 đồng, thì quy mô tiêu thụ hằng ngày gần 200 tỷ và 
tương đương 3,5 tỷ USD/năm. 

Vicofa cho biết, thời điểm này, giá cà phê đã giảm so với mấy tháng trước. Ngày 18-5, giá 
cà phê trên thị trường ở mức 43.200-43.700 đồng/kg (tùy theo từng địa phương), tăng 700 
đồng/kg so với ngày hôm trước. Còn giá FOB (giao tại mạn tàu) tại cảng TPHCM là 1.912 
đô la Mỹ. Lúc cao điểm vào tháng 1-2017, giá cà phê trên thị trường nội địa đã chạm mốc 
47.000 đồng/kg. 

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Sâu đục thân: 
Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cắt tỉa 
thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê 
đã bị sâu đục thân gây hại nặng ngay sau 
khi thu hoạch xong. Khuyến cáo, có thể sử 
dụng các hoạt chất Diazinon; Chlorpyrifos 
Ethyl + Alpha-Cypermethrin để phòng trừ. 

Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây 
hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê 
mới ra đọt non nếu mật độ gia tăng sử dụng 
các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + 
Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin... 

Dự báo thời gian tới: Hiện nay sâu đục thân 
chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 4- 5, 
khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ 
các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy 
các cây bị hại. 

Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng, trên các 
diện tích cà phê chè đang phát triển chồi, lá 
non mạnh. Chú ý kiểm tra đồng ruộng và 
phòng trừ kịp thời. 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
3-28%, DTN 58,3ha (Lắk, M'Đrăk, Ea Kar, Ea 
H'leo); Rệp sáp mềm xanh TLH: 4-8%; Mọt 
đục cành TLH: 4-11%. Nấm hồng TLH: 5-
20%, DTN 3,2ha (EaHleo);…. 

Dự báo thời gian tới: Hướng dẫn nông dân 
cắt cành, tạo tán, tiêu hủy các cành khô, 
cành sâu bệnh…để loại trừ nguồn sâu bệnh 
phát triển, lây lan qua vụ sau; bổ sung phân 
bón cho cà phê vào đầu mùa mưa (chi tiết 
theo nội dung công văn số 69/TTBVTV ngày 
28/2/2017). 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp diện 
tích nhiễm 18 ha, tỷ lệ hại 15 – 16,7% (tăng 
so với kỳ trước 14,5 ha), gây hại chủ yếu tại 
huyện Đắk G’long.  

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, thán 
thư,  khô cành, thối thân, rầy rệp, sâu đục,… 
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KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: 
Mọt đục cành, rệp sáp gây hại 
nhẹ, TLH 5-10%. Bọ cánh cứng 
gây hại cục bộ tại Đăk Hà trên 
diện tích 5 ha, mật độ TB 7 
con/m2. Bệnh khô cành, bệnh 
nấm hồng, bệnh đốm mắt cua 
gây hại nhẹ trên cà phê KD, TLH 
2,5 – 10%. 

Dự báo thời gian tới: Bọ cánh 
cứng tiếp tục gây hại cục bộ. 
Rệp sáp, mọt đục cành, bệnh 
nấm hồng, bệnh khô cành, bệnh 
đốm mắt cua rải rác trên cà phê 
KD.  

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: 
Bệnh khô cành TLB 2,5-50%, 
DTN 5.599ha; Bệnh gỉ sắt 5-31% 
DTN 4.077ha; rệp sáp TLH 2,5-
25%, DTN 4.867ha; mọt đục 
cành,thán thư lá, ve sầu gây hại 
cục bộ rải rác. Nhìn chung các 
đố tượng đều giảm so với cùng 
kỳ năm trước.     

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, 
khô cành tiếp tục gây hại; rệp 
các loại  xuất hiện gây hại trên 
các vườn đang  quả non, mọt 
đục cành gây hại rải rác trền cà 
phê KTCB.  

 

Nguồn tham khảo:  

- http://www.ico.org/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://vinanet.vn/ 

- http://giacaphe.com/ 

 

 


